ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 1)
1. Luyện đọc bài: Bốn anh tài (tuần 19) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài.
2. Rèn chữ (hoặc phụ huynh đọc cho các em nghe viết): Kim tự tháp Ai Cập (tuần 19)
3. Viết một đoạn văn ngắn (7 - 10 câu) kể về các công việc trong một buổi sáng ngày cuối tuần của em. Gạch chân những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn em vừa viết.
4. Nêu quy tắc tính diện tích hình bình hành? (học thuộc)
5. Tính diện tích của hình bỉnh hành, biết :
a) Độ dài đáy là 5dm, chiều cao là 60cm ;
b) Độ dài đáy là 7cm, chiều cao là 3dm ;
c) Độ dài đáy là 8dm, chiều cao là 1m ;
d) Độ dài đáy là 62dm, chiều cao là 2m.
6. Một khu rừng dạng hình bình hành có chiều cao là 500m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao. Tính diện tích của khu rừng đó.
7. Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?

Đáp án:
5.
a) 30dm2 (hoặc 3000cm2)  ; b) 210cm2 ;           c) 80dm2 ;         d) 1240dm2.
6. Hướng dẫn : 
Độ dài đáy của hình bình hành là :
500 x 2 = 1000 (m)
Diện tích khu rừng là :
1000 x 500 = 500000 (m2)
Đáp số: 500000 m2
7. Hướng dẫn : 
Diện tích thửa ruộng đó là :
100 x 50 = 5000 (m2)
Số thóc thu hoạch được là :
50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)
                                    2500kg  = 25 tạ
Đáp số : 25 tạ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 2)
1. Luyện đọc bài: Bốn anh tài (tiếp theo) (tuần 20) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài.
2. Rèn chữ bài: Ngọn lửa Ô-lim – pích
Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô – lim- pích đã có từ 3000 năm trước ở Hi Lạp cổ. Từ năm 1894, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Ngọn lửa mang từ thành phố Ô – lim- pích tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị.
Theo Những mẩu chuyện lịch sử thế giới
3.  Viết một đoạn văn ngắn (7 - 10 câu) kể về các bạn trong tổ của em. Gạch chân những câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn em vừa viết.
4. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô đậm trong mỗi hình dưới đây:
[image: IMG_256]

5. Viết một phân số:
a) Lớn hơn 1               b) Bé hơn 1                        c ) Bằng 1

6.  Đọc các số sau: 
a. 

b. 

 
c. 

d. 

7.  Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:
a. 7 : 9
b. 8:11
c. 15:18
d. a : 7
e. b : 5
f. 19:21
Đáp án:
4. 



a. , b. , c. , d. 
6. Đọc các số sau: 
a. 

Ba phần bốn.
b. 

Mười hai phần mười tám.

 c.
Hai bảy phần một trăm mét

d. 
a phần b ki lô gam
7. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:



a. 					b. 			c. 



d. 					e. 				f. 
[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 3)
1. Luyện đọc bài: Trống đồng Đông Sơn. (tuần 20) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài.
2. Rèn chữ (học sinh nhớ viết bài): Chuyện cổ tích về loài người (tuần 21) 
3. Em hãy tả chiếc đồng hồ báo thức mà em thích.
4. Nêu quy tắc phân số bé hơn 1, phân số bằng 1, phân số lớn hơn 1 (học thuộc)
5. Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 235 × 2 + 235 × 3 + 235 ×5        b) 1234 + 1234 × 2 + 1234 × 3 + 1234 ×4
6. Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 83 tuổi, cháu kém bà 55 tuổi. Tính tuổi của bà và cháu cách đây 4 năm.
Đáp án:
5.
a) 235 × 2 + 235 × 3 + 235 ×5 
= 235 × ( 2 + 3 + 5)
= 235 × 10
= 2350    
b) 1234 + 1234 × 2 + 1234 × 3 + 1234 ×4
= 1234 × ( 1+ 2 + 3 + 4) 
= 1234 × 10
= 12340

6.                            Bài giải
Số tuổi của bà hiện nay là
( 83 + 55 ) : 2 = 69 (tuổi)
Số tuổi của bà cách đây 4 năm là:
69 – 4 = 65 ( tuổi)
Số tuổi của cháu cách đây 4 năm là:
65- 55 = 10( tuổi)
Đáp số: Tuổi bà: 65 tuổi
        Tuổi cháu: 10 tuổi


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 4)
1. Luyện đọc bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (tuần 21) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài. 
2. Rèn chữ (hoặc phụ huynh đọc cho các em nghe viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. (tuần 20)
3.Tìm các từ ngữ:
a. Chỉ những hoạt động có lợi cho sức khỏe
M: tập luyện,........
b. Chỉ những đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh
M: vạm vỡ,.........
4.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 36m2 = … dm2                         
b) 120dm2 = … cm2                        
c) 3km2 =     … m2
d) 10km2 = … m2                         
e) 9m2 53dm2 = … dm2                  
g) 1km2 325m2 = … m2
5. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 5km, chiều rộng 1200m.Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?
6.Tổng độ dài một cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. Chiều cao hơn cạnh đáy 12cm. Hỏi diện tích hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
7. Một đoạn đường cao tốc dài 18km, mặt đường láng nhựa rộng 28m. Hỏi diện tích mặt đường được láng nhựa của đoạn đường trên rộng bao nhiêu mét vuông?
Đáp án:
3.
a)  Chỉ những hoạt động có lợi cho sức khỏe: tập luyện, tập thể dục, đi bộ, chạy nhảy, chơi bóng, đá cầu, nhảy dây, đi xe đạp,...
b)  Chỉ những đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh: vạm vỡ, cường tráng, rắn rỏi, lực lưỡng, to khỏe, nở nang,...
4.
a) 36m2 = 3600dm2                       b) 120dm2 = 12 000cm2
c) 3 km2 = 3 000 000 m2                   d) 10km2 = 10 000 000m2
e) 9m2 53dm2 = 953dm2                   g) 1 km2 325m2 = 1 000 325m2 
5. 
Đổi 5km = 5000m
           Diện tích khu rừng là :
                5000 x 1200 = 6000000 (m2)
                  6 000 000m2= 6km2
               Đáp số: 6km2
6. Đổi 5dm = 50cm
Đáy của hình bình hành đó là: (50 – 12) : 2 = 19 (cm)
Chiều cao của hình bình hành đó là: 50 – 19 = 31 (cm)
Diện tích của hình bình hành đó là: 19 x 31 = 589(cm2)
Đáp số: 589 cm2

7. Đổi: 18km = 18000m
Diện tích mặt đường láng nhựa của đoạn đường đó là: 
18000 x 28 = 504000 (m2)
Đáp số : 504000 m2



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ( NGÀY 5)
1. Luyện đọc bài: Bè xuôi sông La (tuần 21) trả lời các câu hỏi trong bài.
2. Rèn viết:  Bè xuôi sông La (tuần 21) 
3. Điền tiếp vị ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn miêu tả chú gà trống:
(1) Chú gà trống nhà em …………………
(2) Đầu chú……………………………….
(3) Bộ lông………………………………. 
(4) Đôi chân của chú……………………..
   4. Dựa vào gợi ý, hãy lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cây có bóng mát mà em thích.
Gợi ý:
a) Mở bài: (Giới thiệu) Đó là cây gì? Cây được trồng ở đâu, từ bao giờ?....
b) Thân bài
- Tả bao quát: Nhìn từ xa, cây có nét gì dễ nhận ra? Đến gần, thấy nét gì rõ nhất về sự phát triển của cây?
- Tả chi tiết từng bộ phận: Thân cây, gốc cây, vỏ cây có những đặc điểm gì? Cành lá có điểm gì nổi bật? Quả cây (nếu có) thế nào?
- Tả một số sự vật khác (VD: nắng, gió, chim chóc…) hoặc sinh hoạt của người có liên quan đến cây….
c) Kết bài: Nêu ích lợi của cây, cảm nghĩ của em về cây
   5. Viết các số sau dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1.
     3; 6; 18; 27; 0
  6. Viết 3 phân số:
    a) Bé hơn 1
    b) Lớn hơn 1
    c) Bằng 1
Đáp án:
3.
(1) .......thật ra dáng một chú gà trống đẹp.
(2) .......có chiếc mào cờ đỏ rực.
(3) ......đỏ tía óng mượt với chùm lông đuôi đen ánh vồng lên.
(4) ......cao, to, trông thật khỏe và chắc chắn với cựa và những móng nhọn.
4. Tham khảo (dàn ý bài văn miêu tả cây bàng)
a) Mở bài:
Giới thiệu: cây bàng được trồng ở góc sân trường; cây trồng khá lâu năm, nay tỏa bóng mát rượi…
b) Thân bài
- Tả bao quát: Nhìn từ xa, cây như một chiếc ô xanh. Đến gần, thấy cây cao khoảng hơn năm mét ; tán lá dày, xanh mỡ màng, rợp một khoảng sân.
- Tả chi tiết từng bộ phận:
+ Thân cây to gần bằng vòng tay em ôm kín. Vỏ cây màu nâu sần sùi, dưới gốc cây xù ra những cái bướu lớn.
+ Cành đan ngang, xòe rộng như những nan sắt của một chiếc ô khổng lồ lợp bằng lá xanh tốt
+ Quả bàng có màu vàng rực, to bằng quả ổi nhỡ, lấp ló sau những chiếc lá…
- Hè về, ong bướm bay lượn, ve sầu kêu inh ỏi. Giờ ra chơi, các bạn học sinh thường vui đùa dưới gốc cây…
c) Kết bài
Quả bàng ăn khá thơm và bùi, thân cây bàng xẻ ra lấy gõ dùng rất bền chắc. Cây bàng gắn bó thân thiết với chúng em như người bạn.
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